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THÔNG BÁO 

V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 và các đối tượng dịch hại  

trên lúa vụ mùa 2025 

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG: 

Theo kết quả điều tra, theo dõi của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh 

Thanh hiện nay, trà lúa mùa sớm đang trong giai đoạn đòng già đến thấp tho trỗ một 

số diện tích trỗ thoát đến chắc xanh, trà mùa trung đang phân hóa đòng đến đòng non, 

một số diện tích lúa bị ảnh hưởng mưa ngập do bão số 5, số 6 đang trong giai đoạn 

cuối đẻ nhánh đến kết thúc đẻ nhánh. Trong những ngày qua thời tiết liên tục biến đổi 

nắng nóng xen kẽ mưa dông tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng dịch hại tiếp 

tục phát sinh, tăng mức độ gây hại như: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu - rầy lưng trắng, 

bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, bệnh lép đen hạt.... 

II. DIỄN BIẾN DỊCH HẠI: 

1. Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 vũ hóa rải rác rừ cuối 

tháng 8/2025, vũ hoá rộ sau ngày 02/9/2025 và vẫn tiếp vũ hóa, đẻ trứng tập trung 

trên diện tích lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh đến đòng non với mật độ trung bình nơi 3-5 

con/m2; cao 10-15 con/m2, cá biệt 50-60 con/m2. Mật độ trứng trung bình 50-60 

quả/m2, cao 150-200 quả/m2. 

2. Sâu đục thân bướm hai chấm: Trưởng thành sâu đục thân bướm hai chấm 

vũ hóa và đẻ trứng rải rác từ cuối tháng 8/2025 trên lúa đang giai đoạn đòng già - thấp 

tho trỗ với mật độ trung bình 0,02-0,05 ổ/m2, cục bộ 0,3 ổ/m2. 

3. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Gây hại trên một số diện tích lúa nếp, Ngọc 

Nương, TBR225... với mật độ trung bình 200-300 con/m2, cục bộ 1000-1500 con/m2; 

4. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Bệnh tiếp tục lây lan nhanh, gây hại trên 

diện rộng đặc biệt sau bão số 5, số 6 trên một số giống lúa nhiễm, tỷ lệ bệnh trung 

bình 5-10% số lá, cao 30-40% số lá, cấp bệnh phổ biến C3-C5. 

5. Bệnh khô vằn: Bệnh tiếp tục gây hại trên diện tích mùa sớm, cấy dầy, thừa 

đạm, tỷ lệ bệnh trung bình 10-15% số dảnh, cao 35-40% số dảnh, cấp bệnh phổ biến 

C3-C5. 

6. Bệnh lép đen, lép vàng hạt: Bệnh gây hại giai đoạn lúa trỗ bông gặp điều 

kiện nhiệt độ cao, ẩm độ cao hoặc có mưa,... 

7. Bệnh đạo ôn cổ bông: Bệnh có thể phát sinh gây hại trên một số giống lúa 

nhiễm nếu khi trỗ bông gặp điều kiện thời tiết thuận lợi (biên độ nhiệt độ chênh lệch 

ngày và đêm cao, trời âm u, độ ẩm không khí cao, sương về đêm hoặc có mưa...); 



Dự báo trong thời gian tới, các đối tượng dịch hại sẽ tiếp tục gây hại tăng về 

mật độ, tỷ lệ bệnh và cấp bệnh, gây hại diện rộng trên các trà lúa, đặc biệt là sâu cuốn 

lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô 

vằn, bệnh lép đen, lép vàng vi khuẩn, bệnh đạo ôn cổ bông....  

III. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ: 

1. Sâu cuốn lá nhỏ:  
Phun trừ sâu cuốn lá nhỏ cho tất cả các diện tích lúa có mật độ sâu non từ 20 

con/m2 trở lên bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất đặc trị đối với cuốn lá 

như: hoạt chất Isocycloseram, Indoxacarb, Chlorfenapyr,... (Incipio 200SC, Obaone 

95WG,  Millerusa 400SC, Japane 180SC,…).  

Thời gian phun trừ từ ngày 10/9/2025 - 15/9/2025 (Phun trừ nhắc lại sau 3-5 

ngày cho các diện tích lúa còn mật độ sâu non trên 20 con/m2). 

Lưu ý: 

- Sâu cuốn lá lứa 6 gây hại với mật độ cao, rải lứa, kéo dài gây hại lá đòng và 

cận đòng, ảnh hưởng đến năng suất, vì vậy không nên dùng các thuốc có tính tiếp xúc, 

hiệu lực ngắn để đảm bảo việc phun trừ hiệu quả nhất; 

- Khi phun phải đảm bảo đủ 16-20 lít thuốc đã pha cho một sào; 

- Sau phun thuốc 1-2 giờ gặp mưa thì  cần phải phun lại ngay; 

- Nên phun thuốc vào sáng sớm khô sương hoặc chiều mát.  

2. Sâu đục thân hai chấm:  

Phun trừ sâu đục thân hai chấm trên diện tích lúa đòng già đến thấp tho 

trỗ khi mật độ ổ trứng 0,3 ổ/m2 bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất 

Chlorantraniliprole như: Prevathon5SC, Voliam Targo 63SC, Vitako 40WG,...  

3. Rầy nâu - Rầy lưng trắng: 

Phun trừ rầy cho diện tích có mật độ rầy từ 1500-2000 con/m2 trở lên (khoảng 

50 con/khóm) bằng một trong các loại hoạt chất trừ rầy nội hấp và lưu dẫn như: 

Pymetrozine, Imidacloprid, Thiamethoxam,... 

4. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: 

Phun phòng bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn sau mỗi trận mưa dông (đối 

với giống lúa nhiễm như Nếp Hương, Bắc thơm số 7, TBR225, lúa lai,...) bằng một 

trong các loại thuốc sau: ToTan 200WP, Kasumin 2SL, Xantocin 40 WP,... cần phun 

nhắc lại lần 2 sau lần 1 từ 3-5 ngày đối với diện tích lúa bị nặng và xanh tốt. Phun 

thuốc khi lá lúa đã khô để hạn chế lan truyền dịch vi khuẩn ra diện rộng (khi lúa đã bị 

bệnh tuyệt đối không được bón thêm phân đạm và phun phân bón qua lá, kích thích 

sinh trưởng). 

5. Bệnh khô vằn: 

Phun thuốc khi bệnh hại từ 10-20% dảnh/khóm bằng một trong các loại thuốc 

nội hấp và lưu dẫn sau: Tilsuper 300 EC, Nevo 330, Anvil 5SC (pha 15 ml thuốc cho 

16-20 lít phun cho 1 sào).... 

6. Bệnh lép đen hạt: 

 Phun phòng bệnh cho lúa giai đoạn thấp tho trỗ - chắc xanh bằng các loại 

thuốc như Tilsuper 300 EC, Help 400 SC, Nevo 330 EC,... 



7. Bệnh đạo ôn cổ bông: 

Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông khi lúa thấp tho trỗ, nhất là ở những chân 

ruộng trũng, bùn hẩu, lúa xanh tốt, cấy giống nhiễm, bón phân không cân đối như 

TBR225, Nếp, Q5,…bằng những loại thuốc có chứa hoạt chất Fenoxanil, 

Tricyclazole, hỗn hợp Fenoxanil với kasugamycin,… (Amistatop 325SC, Nativo 

750WG, Filia 525SE,...).  

III. ĐỀ NGHỊ: 

- Phòng Kinh tế, các HTX Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông xã căn cứ tình hình thực tế địa phương để hướng dẫn, tuyên truyền, khuyến 

cáo các hộ nông dân thực hiện tốt hướng dẫn, đảm bảo kịp thời và hiệu quả. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xã tăng cường thời lượng và kịp 

thời đưa tin về diễn biến sâu bệnh hại lúa và biện pháp phòng trừ tới các hộ nông dân. 

- Cán bộ phụ trách nông nghiệp, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tăng 

cường hướng dẫn nông dân kiểm tra kỹ đồng ruộng phát hiện dịch hại và phòng trừ 

kịp thời. 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên 

mình thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện sớm sâu bệnh dịch hại để có 

biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả cao. 

- Các đại lý kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn khu vực Ninh 

Giang cung ứng các loại thuốc chất lượng và có trách nhiệm hướng dẫn nông dân sử 

dụng thuốc ,đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao và đảm bảo an toàn. 

 - Các hộ nông dân chủ động kiểm tra thăm đồng, chú ý theo dõi thông báo dịch 

hại trên hệ thống loa phát thanh của thôn, xã và phòng trừ kịp thời, hiệu quả đồng thời 

thu gom bao bì sau khi sử dụng về đúng nơi quy định. 

 Trên đây là Thông báo về việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 và các đối 

tượng dịch hại trên Lúa vụ Mùa 2025, UBND xã Ninh Giang yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, các Hợp tác xã, các thôn và các hộ dân sản xuất nông nghiệp thực hiện tốt 

Thông báo này./. 
Nơi nhận: 
- Chi cục TT&BVTV thành phố 

- Trạm TT&BVTV Ninh Thanh 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Phòng VH-XH xã;   (để tuyên truyền) 

- TT VH, TT&TT 

- Lưu:VT,KT 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Thu 
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